
BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 

NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY 

 

Cơ sở: Lô 34,35,36,37 khu SL - 02 khu đô thị Hòa Quý, Phƣờng Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 

TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn đƣợc đào tạo 

Trình độ nghiệp vụ 

sƣ phạm/ chứng chỉ 

dạy nghề 

Trình độ kỹ năng 

nghề 

Chứng 

chỉ Anh 

văn 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Môn học, tín chỉ đƣợc phân 

công giảng dạy 

I. Giảng viên cơ hữu 

1 
Lê Đức Trọng 

Nguyễn 

Thạc sĩ Cơ khí 

động lực 

CC Sư phạm dạy 

nghề 
 B B 

Lý thuyết Ô tô (2TC) 

Kỹ thuật đồng sơn ô tô (3TC) 

2 Lương Duyên Hải 
Kỹ sư Cơ khí chế 

tạo máy 

Nghiệp vụ sư phạm 

Đại học, Cao đẳng 
 B B Thực hành hàn cơ bản (2TC) 

3 Lê Xuân Diệu 
Thạc sĩ Kỹ thuật Ô 

tô máy kéo 

CC Sư phạm dạy 

nghề 
 B B Động cơ diesel (3TC) 

4 
Nguyễn Hoàng 

Uyên Phương 

Thạc sĩ Ngôn ngữ 

anh 

CC Sư phạm dạy 

nghề 
 B B Tiếng anh (5TC) 

5 Đinh Lương Thực 
Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật ô tô 

CC Sư phạm dạy 

nghề 

Chứng chỉ kỹ năng 

nghề Quốc gia Bậc 3 
IC3 B 

Động cơ xăng (3TC) 

Hệ thống lái (2TC) 

6 Phan Lê Phong 
Thạc sĩ Kỹ thuật Ô 

tô máy kéo 

CC Nghiệp vụ sư 

phạm Đại học 
 B 

UD 

CNTT 

Cơ bản 

Hệ thống điều khiển động cơ 

(2TC) 

7 Trần Đình Hậu 
Kỹ sư Cơ khí động 

lực 

CC Sư phạm dạy 

nghề 

Chứng chỉ kỹ năng 

thực hành nghề 
B1 B Điện lạnh ô tô (3TC) 



BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT ĐÀ NẴNG 

TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn đƣợc đào tạo 

Trình độ nghiệp vụ 

sƣ phạm/ chứng chỉ 

dạy nghề 

Trình độ kỹ năng 

nghề 

Chứng 
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8 Trương Công Huy 
Thạc sĩ Cơ khí 

động lực 
CC Sư phạm Bậc 2 

Chứng chỉ kỹ năng 

nghề Quốc gia bậc 3 
B B 

Điện động cơ (3TC) 

Điện thân xe (3TC) 

9 Đoàn Ngọc Hoàng 
Kỹ sư Cơ khí động 

lực 
Đại học sư phạm  B B Thực hành hàn cơ bản (2TC) 

10 Hồ Thị Bích Thọ 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo dục 
Giáo viên dạy nghề  A 

KTV Tin 

học 

Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi 

trường (2TC) 

11 Phan Lê Trúc Linh 
Thạc sĩ 

Quản lý kinh tế 

CC sư phạm dạy 

nghề 
 B B 

Quản lý dịch vụ Ô tô (2TC) 

Thực tập quản lý dịch vụ ô tô 

(1TC) 

12 
Nguyễn Tuấn 

Phương 

Thạc sĩ 

Cơ khí động lực 

CC sư phạm dạy 

nghề 

Chứng chỉ kỹ năng 

nghề Quốc gia bậc 3 
B B 

Bảo dưỡng ô tô (2TC) 

Thực tập bảo dưỡng ô tô (1TC) 

13 
Trương Ngọc 

Hoàng 

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật ô tô 

CC sư phạm dạy 

nghề 

Chứng chỉ kỹ năng 

nghề Quốc gia bậc 3 
B B 

Hệ thống phun dầu điện tử 

(2TC) 

Hệ thống di chuyển (2TC) 

14 Huỳnh Thị Chung 
Kỹ sư 

Cơ khí chế tạo máy 

CC sư phạm dạy 

nghề 
 B B 

Công nghệ khí nén thủy lực 

(2TC) 

AutoCad (2TC) 

15 
Phan Nguyễn Thanh 

Bình 

Kỹ sư Cơ khí động 

lực 

CC sư phạm dạy 

nghề 

Chứng chỉ kỹ năng 

nghề Quốc gia bậc 3 
B 

UD 

VPNC 

Động cơ cơ bản (3TC) 

Hệ thống phanh (3TC) 

16 Phạm Ngọc Phúc 
Thạc sĩ Công nghệ 

chế tạo máy 

CC sư phạm dạy 

nghề 
 IC3 680 

UD 

VPNC 

Công nghệ khí nén thủy lực 

(2TC) 

17 Nguyễn Thị Thắm Thạc sĩ Kỹ thuật CC sư phạm dạy  B KTV Tin Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi 
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điều khiển và tự 

động hóa 

nghề học trường (2TC) 

18 Trần Tiến Vũ 
Thạc sĩ Kỹ thuật 

điện 

CC sư phạm dạy 

nghề 
 B 

UD 

VPNC 
Điện tử cơ bản trên Ô tô (3TC) 

19 
Phạm Thị Bích 

Ngọc 
Thạc sĩ Kiến trúc 

CC Nghiệp vụ sư 

phạm 
 IC3 490 

CNTT 

CB 
Vẽ kỹ thuật (2TC) 

20 Trần Quang Sang 
Kỹ sư Công nghệ Ô 

tô 

CC sư phạm dạy 

nghề 
 B 

UD 

VPNC 
Hệ thống truyền lực Ô tô (3TC) 

21 Trần Quang Tuấn 
Kỹ sư Cơ khí động 

lực 

CC sư phạm dạy 

nghề 
 B 

UD 

VPNC 
Điện tử cơ bản trên Ô tô (3TC) 

22 Trần Thị Lệ Linh 
Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

CC sư phạm dạy 

nghề 
 B B Kỹ năng thuyết trình (2TC) 

23 
Nguyễn Thị Hoài 

Hương 

Thạc sĩ Kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hóa 

CC sư phạm dạy 

nghề 
 C B 

Công nghệ khí nén thủy lực 

(2TC) 

24 Lê Minh Sơn 
Thạc sĩ Công nghệ 

chế tạo máy 

CC sư phạm dạy 

nghề 
 B1 

CNTT 

CB 
AutoCad (2TC) 

25 Phan Minh Mẫn Kỹ sư Điện kỹ thuật 
CC sư phạm dạy 

nghề 
 B B Điện tử cơ bản trên Ô tô (3TC) 

26 Trịnh Kim Hoàng 
Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Ô tô 

CC Nghiệp vụ sư 

phạm Đại học 
 B 

UD 

VPNC 

Nhập môn công nghệ Ô tô 

(2TC) 

II. Giảng viên thỉnh giảng 
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1 Phạm Ngọc Hải 
Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Ô tô 

CC Nghiệp vụ sư 

phạm Đại học 
 B 

UD 

VPNC 
Hệ thống phanh ABS (2TC) 

2 Huỳnh Văn Ngọc Cử nhân chính trị 
CC sư phạm dạy 

nghề 
 B THVP Giáo dục chính trị (4TC) 

3 Nguyễn Đăng Lâm Kỹ sư Điện kỹ thuật 
CC sư phạm dạy 

nghề 
 C 

KTV Tin 

học 
AutoCad (2TC) 

4 Đỗ Xuân Huy 
Thạc sĩ 

Cơ khí động lực 

CC Sư phạm dạy 

nghề 
 B B 

Hệ thống phun xăng điện tử 

(3TC) 

5 Trần Ngọc Anh 
Kỹ sư Cơ khí động 

lực 
CC Sư phạm Bậc 2 

Chứng chỉ kỹ năng 

nghề Quốc gia bậc 3 
B B 

Hệ thống truyền lực điều khiển 

điện tử (2TC) 

Hộp số tự động (2TC) 

  

                                                                                                                                                                    HIỆU TRƢỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

                                                                                                                                                                  ThS. Dƣơng Công Hiếu 


